
 

 

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /CCKL-QLBT 

V/v phối hợp cung cấp thông tin cơ sở 

nuôi, kinh doanh động vật hoang dã  

 

      Bình Định, ngày          tháng  02 năm 2024 

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng 

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định nhận được Văn bản số 156/CCKL-ĐT 

ngày 21/02/2024 về việc phối hợp cung cấp thông tin cơ sở nuôi, kinh doanh động 

vật hoang dã của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Cao Bằng đề nghị cung cấp thông tin các cơ sở nuôi, kinh doanh các loài động 

vật có nguồn gốc hợp pháp nêu tại Phụ lục Danh mục các loài động vật cần định 

giá, đính kèm theo Văn bản số 156/CCKL-ĐT ngày 21/02/2024. 

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Bình Định không có cơ sở nuôi, kinh doanh 

các loài động vật có nguồn gốc hợp pháp thuộc Danh mục nêu trên.   

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định thông tin để Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao 

Bằng biết, phối hợp./. 

 

Nơi nhận: KT. CHI CỤC TRƢỞNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, QLBT. 

 

 

 

 

 PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01: 

 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ ĐẾN 15/5/2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN………… 

             

               

Đơn vị tính: Cá thể 

TT 
Tên chủ 

cơ sở 

Huyện 

/thị xã 

Xã/phƣờn

g 

/thị trấn 

Thôn/làng 

Mã số 

cơ sở 

nuôi 

Ngày cấp 
Loài 

nuôi 

Số 

lƣợng  

 ban 

đầu 

Số 

lƣợng 

 hiện 

tại 

Biến động tăng đàn Biến động giảm đàn Sổ theo dõi  

nuôi dộng vật 

hoang dã 

Số 

 

lƣợng  

Nguyên nhân 

Số 

lƣợng  

Nguyên nhân 

sinh 

 sản 

Mua  

thêm 
khác chết 

xuất 

 bán 

khác 

 

Ghi 

chép 

đầy 

đủ  

biến 

động 

Không 

ghi 

chép 

 biến 

động 

1 
Nguyễn 

Văn A 
An Lão An Tân 

Thôn Tuận 

An 

IIB-C-

BĐH-… 
28/12/2021 

Cầy 

vòi 

hương 
10 40 50 40 10 

 
20 2 16 2 x 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

Phu lục 02: 

 THỐNG KÊ CƠ SỞ NUÔI NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ ĐÃ CẤP MÃ SỐ 

 HIỆN KHÔNG CÕN HOẠT ĐỘNG NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN………… 

  

         

TT Tên chủ cơ sở 
Huyện 

/thị xã 

Xã/phƣờng 

/thị trấn 
Thôn/làng Mã số cơ sở nuôi Ngày cấp Loài nuôi 

Nguyên nhân không tiếp tục 

nuôi  

1 Nguyễn Văn A An Lão An Tân Thôn Tuận An IIB-C-BĐH-001 28/12/2021 Cầy vòi hương không hiệu quả,….. 
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